Mẫu 6: Mẫu dùng chung cho TTSP1 và TTSP2
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO THU HOẠCH
(Đợt thực tập sư phạm ….) 

PHẦN I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
- Họ và tên sinh viên:...................................................Mã sinh viên.....................................
- SV Lớp:….................................Khoa:................................................................................
- Thực tập tại trường:.............................................................................................................
- Thực tập chủ nhiệm lớp:………………………….Thực tập giảng dạy lớp………………

- Thời gian thực tập sư phạm từ ngày:….........................đến ngày…………..….................     

PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC.

1. Công tác giảng dạy: Tinh thần, thái độ, ý thức đối với hoạt động dạy học.

Những công việc đã làm và kết quả cụ thể (dự giờ, soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học, lên lớp...). Mức độ nắm vững các nguyên tắc và phương pháp dạy học, các quy định của trường phổ thông. Những bài học kinh nghiệm được rút ra qua hoạt động dạy học.

2. Công tác chủ nhiệm: Ý thức thái độ đối với công tác giáo dục nói chung, công tác chủ nhiệm nói riêng. Khả năng vận dụng các phương pháp giáo dục trong công tác chủ nhiệm, những thành tích cụ thể đạt được. Những bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh, nhất là học sinh cá biệt.

3. Công tác khác.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật.

PHẦN III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU.

1. Một số thu hoạch qua đợt thực tập sư phạm (mặt mạnh và mặt yếu).

2. Tự đánh giá xếp loại:

3. Phương hướng phấn đấu sau đợt thực tập sư phạm:


Người viết báo cáo

PHẦN IV. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM
1. Nhận xét của giáo viên hướng dẫn (ghi cụ thể những ưu điểm, nhược điểm).

2. Kết luận của giáo viên hướng dẫn:
Điểm bằng số:…………………Bằng chữ:……………………………………..

                                                                                  ,ngày........tháng........năm.........

                                                                       GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN CHỦ NHIỆM
Mẫu 7
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP GIẢNG DẠY

(Đợt thực tập sư phạm 2)
- Họ và tên sinh viên:................................................Mã SV:................................................
- Lớp:….............................................Khoa:...........................................................................

- Thực tập tại trường:……………………………………………………………………….
- Dạy bài:…………………….............Môn………………Tại lớp………………………...
	Các mặt
	Các yêu cầu
	Thang điểm
	Điểm thực tập

	Nội dung
	1
	Chính xác khoa học
	3
	

	
	2
	Đảm bảo tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm
	2
	

	
	3
	Liên hệ với thực tế (nếu có) có tính giáo dục
	1
	

	Phương pháp
	4
	Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lơp
	3
	

	
	5
	Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học
	2
	

	Phương tiện
	6
	Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp
	2
	

	
	7
	Trình bày bảng hợp lý, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng, chuẩn mực, giáo án hợp lý
	2
	

	Tổ chức
	8
	Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp, phân phối thời gian hợp lý các phần, các khâu
	1
	

	
	9
	Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng: Học sinh hứng thú học
	2
	

	Kết quả
	10
	Đa số học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức
	2
	

	Tổng cộng:
	20
	


                                                                                  Điểm thực tập giảng dạy tại cơ sở
Điểm thực tập giảng dạy (quy về thang điểm 10) =

                                                                                                              2

Điểm bằng số: ……………..Bằng chữ: …..
….
Nhận xét:

Ưu điểm:............................................................................................................................................
Hạn chế:.............................................................................................................................................
                  ,ngày         tháng         năm 20
                                                              GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP GIẢNG DẠY
                                                                                          (Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu 8
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

Ý THỨC TỔ CHỨC KỶ LUẬT
- Họ và tên sinh viên:................................................Ngày sinh:...........................................
- Mã số sinh viên:…...............................................................................................................



- Lớp:….............................................Khoa:...........................................................................


- Thực tập tại trường:.............................................................................................................


	Stt
	Nội dung đánh giá
	Thang điểm
	Kết quả

điểm TT

	1
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban chỉ đạo thực tập và quy định thực tập
	4
	

	2
	Căn cứ vào tinh thần, thái độ trong quá trình thực tập (Ý thức trách nhiệm trong công tác chuyên môn, chủ nhiệm; Kết quả tìm hiểu về Bộ môn, tìm hiểu về nội dung, chương trình SGK phổ thông, hồ sơ môn học, thực tế phổ thông; Tìm hiểu các loại hồ sơ, sổ sách, cách đánh giá, cho điểm, phân loại học lực, thể lực, hạnh kiểm của học sinh…)
	4
	

	3
	Kết quả bình bầu của nhóm sinh viên thực tập
	2
	

	Tổng cộng
	10 điểm
	


Điểm bằng số:………………………Bằng chữ:……………………………………………
*Nhận xét:

       Ưu điểm:……………………………....................……………………………………
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...
       Hạn chế:……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...

…………...............................................................................................................................
                                                                                     ,ngày …..tháng…..năm 20…

                                                                       Giáo viên hướng dẫn thực tập chủ nhiệm
Mẫu 9
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU NHẬN XÉT

KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM 2
- Họ và tên sinh viên:...............................................................Mã SV:.............................................
- Ngày, tháng, năm sinh:…….….......................................................................................................
- Chuyên ngành đào tạo:.................................Trình độ đào tạo.........................................................



- Lớp:…..................................Khoa:..................................................................................................
- Thực tập tại trường:……………………………………………………………………………….
- Thời gian thực tập sư phạm từ ngày:….........................đến ngày………………………...............     

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả tổng hợp

	STT
	Nội dung đánh giá
	Điểm
	Ghi chú



	1
	Thực tập giảng dạy
	
	

	2
	Thực tập chủ nhiệm
	
	

	3
	Báo cáo thu hoạch
	
	

	4
	Ý thức tổ chức kỷ luật
	
	


Điểm TB TT tại cơ sở:

                                  (ĐGD x 5) + (ĐCN x 3) + (ĐBCTH x 1) + (ĐYTTCKL x 1)

- Bằng số:
=
                                                                            10
- Điểm bằng chữ:…………………………………………………………………………………...
2. Nhận xét chung:

- GVHD TT chủ nhiệm: ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
- GVHD TT Giảng dạy………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                                                        ,ngày       tháng      năm 20

GVHDTT chủ nhiệm                      GVHDTT giảng dạy          Trưởng ban chỉ đạo tại cơ sở TTSP
                                                                                                          (Xác nhận, ký tên và đóng dấu)

Mẫu 10
	             UBND TỈNH PHÚ THỌ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP

KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM 2
- Sinh viên lớp:………………………………..Mã lớp:……………………………………

- Thực tập tại Trường:………………………………….Huyện……………………..…......
- Tổng số sinh viên thực tập: ………người.

- Thời gian thực tập từ ngày……………….đến ngày……………………………………
	S TT
	Mã số SV
	Họ và tên SV
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chủ nhiệm

(HS:3)
	Giảng dạy

(HS:5)
	BCTH

(HS:1)
	YThức

TCKL

(HS:1)
	Điểm TTSP2
	Xếp loại

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                        ,ngày........tháng........năm 20......

                                                               Trưởng ban chỉ đạo tại cơ sở thực tập sư phạm
                                                                                     (ký tên và đóng dấu)
	Cơ sở thực tập:………………….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP GIẢNG DẠY

(Đánh giá sinh viên ngành Giáo dục Mầm non TTSP2)

Họ và tên sinh viên: 
Ngày sinh: ……….
…..
Mã số sinh viên:…………………………………..Lớp……………………………………………
Dạy bài: *……………………………………Tại nhóm, lớp……………………………

 *……………………………………Tại nhóm, lớp……………………………

 *……………………………………Tại nhóm, lớp……………………………

 *……………………………………Tại nhóm, lớp……………………………

	Các mặt
	Các yêu cầu
	Thang điểm 
	Giáo án
	Điểm chấm

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	

	Chuẩn bị
	Có kế hoạch giảng dạy trong ngày, chuẩn bị giáo án đầy đủ. Nêu rõ mục đích yêu cầu của hoạt động chính và các hoạt động kết hợp phù hợp
	0,5
	
	
	
	
	

	
	Chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ, phù hợp với nội dung tiết học, biết chọn lựa, khai thác sử dụng các phương tiện dạy học đảm bảo tính khoa học thẩm mĩ và sáng tạo, phù hợp với nội dung bài giảng và đặc điểm lứa tuổi.
	1,0
	
	
	
	
	

	
	Môi trường lớp học phù hợp và hỗ trợ tốt cho hoạt động chung.
	0,5
	
	
	
	
	

	Nội dung
	* Nội dung chính

- Bài giảng đảm bảo tính mục đích, tính hệ thống, đủ nội dung, làm rõ trọng tâm, có tính giáo dục, tính thẩm mĩ.

- Lượng kiến thức, kĩ năng cung cấp chính xác, khoa học, phù hợp với yêu cầu lứa tuổi, với trình độ tiếp thu của trẻ và với chủ đề đã được xác định.

- Phát huy được trí tưởng tượng, sáng tạo và tính tích cực của trẻ.

* Nội dung kết hợp: Nội dung chính và nội dung kết hợp phải nêu bật được chủ đề giáo dục trong tuần.
	4,0
	
	
	
	
	

	Phương pháp
	- Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, với nội dung bài giảng, biết khai thác kinh nghiệm, kiến thức đã có ở trẻ nhằm đạt mục đích yêu cầu của hoạt động.

- Biết vận dụng phương pháp tích hợp trong bài giảng.

- Kết hợp linh hoạt sáng tạo các phương pháp, biện pháp trong các hoạt động, tạo được hứng thú học tập cho trẻ.

- Sử dụng có hiệu quả và kết hợp tốt các phương tiện đồ dùng, đồ chơi, giáo cụ trực quan.
	3,0
	
	
	
	
	

	Tổ chức
	- Hình thức tổ chức hoạt động nhẹ nhàng, không gò bó cứng nhắc, phù hợp lứa tuổi và các đối tượng trẻ khác nhau. Tổ chức và điều khiển trẻ học tập tích cực, chủ động và sáng tạo.

- Khả năng bao quát, quản lý lớp tốt. Xử lý tốt và linh hoạt, kịp thời các tình huống sư phạm phù hợp với trẻ Mầm non.
	1,0
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	10 điểm
	
	
	
	
	


Điểm bằng số: ……………..Bằng chữ: …..
….

   Ngày . ... tháng…. . năm 20…

                                                                GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP GIẢNG DẠY  
           (Ký và ghi rõ họ tên)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BÁO CÁO NHANH

VỀ KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM 1

(Báo cáo giữa đợt TTSP)


Ban chỉ đạo TTSP trường:..................................................................................................
Báo cáo một số nội dung:

1. Về việc chấp hành ý thức tổ chức, kỷ luật của đoàn TTSP:

- Quân số tham gia thực tập:............................................................................................
- Thời gian đoàn TTSP đến nơi thực tập đúng (hay không đúng) quy định:

...............................................................................................................................................
-Ý kiến của Ban chỉ đạo về việc sinh viên chấp hành nội quy, quy định của đoàn TTSP và của trường sở tại:

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
- Ý thức, thái độ làm việc của sinh viên:.........................................................................
2. Về thực tập chuyên môn
Tổng số giờ sinh viên được dự giờ (đến thời điểm này):................................................
3. Công tác thực tập chủ nhiệm lớp:

* Xây dựng kế hoạch đã đáp ứng yêu cầu chưa:...................................................................
* Nội dung, phương pháp tổ chức giáo dục đã đáp ứng yêu cầu chưa.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
3. Những ý kiến nhận xét của Ban chỉ đạo tại cơ sở nhận TTSP
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Những kiến nghị của Ban chỉ đạo và sinh viên về công tác tổ chức TTSP của trường Đại học Hùng Vương
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Kết luận chung của Ban chỉ đạo

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
                                                                 Phú Thọ, ngày.......tháng.......năm 20

                                                                                            Trưởng Ban chỉ đạo TTSP

                                                                                      Trường:.........................................   
                                                                                                (Ký tên và đóng dấu)
Mẫu 13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                            ------------------------

BÁO CÁO NHANH

VỀ KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM 2

(Báo cáo giữa đợt TTSP)


Ban chỉ đạo TTSP trường: .............................................................................................................

Báo cáo một số nội dung:

1. Về việc chấp hành ý thức tổ chức, kỷ luật của đoàn TTSP:

- Quân số tham gia thực tập:..............................................................................................................

- Thời gian đoàn TTSP đến nơi thực tập đúng (hay không đúng) quy định:

...........................................................................................................................................................

-Ý kiến của Ban chỉ đạo về việc sinh viên chấp hành nội quy, quy định của đoàn TTSP và của trường sở tại:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Ý thức, thái độ làm việc của sinh viên:...........................................................................................

2. Về thực tập chuyên môn:

+ Tổng số SV đã dự được: …….. giờ

+ Dự giờ tập giảng của sinh viên:

* Số tiết dự được là:......................................

* Công tác chuẩn bị giáo án:.........................

* Khái quát các giờ đã dạy (ngành đào tạo, xếp loại giờ dạy)

	Stt
	Chuyên ngành đào tạo
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Không đạt
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


+ Công tác thực tập chủ nhiệm lớp:

* Xây dựng kế hoạch đã đáp ứng yêu cầu chưa:................................................

* Nội dung, phương pháp tổ chức giáo dục đã đáp ứng yêu cầu chưa

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Những ý kiến nhận xét của Ban chỉ đạo tại cơ sở nhận TTSP

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Những kiến nghị của Ban chỉ đạo và sinh viên về công tác tổ chức TTSP của trường Đại học Hùng Vương
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